
Tuần 18 (Từ ngày 02/1 đến ngày 06/1)        Lớp 4A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

  2/1 

Sáng 

   

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH 

 

    

    

    

Chiều 

    

    

    

    

Ba 

3/1 

Sáng 

1 69 Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ- Chủ điểm: Chào mùa xuân 

mới 
 

2 35 Tập đọc Ôn tập cuối HK I-Tiết 1 
BGĐT 

BN 

3 86 Toán Dấu hiệu chia hết cho 9 
BGĐT 

BN 

4 35 Tiếng Anh Consolidation  

Chiều 

5 18 Lịch sử Chữa bài KTĐK 
BGĐT 

BN 

6 86 HDH Ôn tập củng cố kiến thức 
BGĐT 

BN 

7 18 Mĩ thuật  CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân  

8 
18 STEM Hiêṇ tươṇg mao dẫn ( Tiết 2) BGĐT 

BN 

Tư 

04/12 

Sáng 

1 35 Tin học 
Xử lý một phần văn bản, hình ảnh và tranh 

ảnh   
 

2 35 GDTC 
Bài 35: Đi nhanh chuyển sang chạy - TC: 

“Chạy theo hình tam giác” 
 

3 35 LTVC Ôn tập cuối HK I-Tiết 2 
BGĐT 

BN 

4 82 Toán Dấu hiệu chia hết cho 3 
BGĐT 

BN 

Chiều 

5 18 Kể chuyện Ôn tập cuối HK I-Tiết 3 
BGĐT 

BN 

6 35 Khoa học Bài 35: Không khí cần cho sự sống 
BGĐT 

BN 

7 87 HDH Ôn tập củng cố kiến thức BGĐT 

8 69 Thư viện Đọc sách thư viện  

Năm 

5/12 
Sáng 

1 36 Tập đọc Ôn tập cuối HK I - Tiết 4 
BGĐT 

BN 

2 88 Toán Luyện tập 
BGĐT 

BN 

3 18 Âm nhạc Tiết 1: tập biểu diễn bài hát  

4      35 Tập làm văn Ôn tập cuối HK I - Tiết 5 BGĐT 



BN 

Chiều 

5 18 Địa lí 
Chữa bài KTĐK BGĐT 

BN 

6 35 TATC Unit 16: What time do we go to school?  

7 70 HĐNGCK 
Tổng kết BGĐT 

BN 

8 88 HDH Ôn tập củng cố kiến thức BGĐT 

Sáu 

6/12 

Sáng 

1 36 LTVC Ôn tập cuối HK I - Tiết 6 
BGĐT 

BN 

2 89 Toán  Luyện tập chung trang 99 
BGĐT 

BN 

3 36 Tiếng Anh Unit 11: What time is it? - Lesson 1  

4 36 GDTC 
Bài 36: Đi nhanh chuyển sang chạy – Sơ kết 

học kì I 
 

Chiều 

5 36 TATC Unit 11.1: What's the matter with you?  

6 18 Chính tả Ôn tập cuối HK I; tiết 7 BGĐT 

7 18 Đạo đức Thực hành kĩ năng cuối học kì I 
BGĐT 

 

8 89 HDH Ôn tập củng cố kiến thức 
BGĐT 

BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 16 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 15 tháng 12 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 


